	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 15
	MÔN THI: NGỮ VĂN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Hoàn Thiên Ân
	6/4
	V601
	

	2
	Huỳnh Phạm Khánh Đan
	6/12
	V602
	

	3
	Trương Ngọc Hạ Duyên
	6/4
	V603
	

	4
	Võ Bảo Gia
	6/10
	V604
	

	5
	Trần Thị Hưng Giang
	6/9
	V605
	

	6
	Phạm Thị Minh Hiền
	6/12
	V606
	

	7
	Võ Lan Hương
	6/7
	V607
	

	8
	Nguyễn Lê Hải Khánh
	6/1
	V608
	

	9
	Huỳnh Khánh Linh
	6/7
	V609
	

	10
	Phan Tiến Bảo Long
	6/2
	V610
	

	11
	Đỗ Nguyễn Hà My
	6/3
	V611
	

	12
	Lê Cát Phương Nghi
	6/7
	V612
	

	13
	Trần Đức Nghị
	6/2
	V613
	

	14
	Nguyễn Khánh Ngọc
	6/7
	V614
	

	15
	Phạm Hoàng Bảo Ngọc
	6/7
	V615
	

	16
	Hoàng Thị Kim Nguyên
	6/8
	V616
	

	17
	Đỗ Hoàng Bảo Như
	6/1
	V617
	

	18
	Trương Mạnh Quân
	6/1
	V618
	

	19
	Nguyễn Đan Thi
	6/7
	V619
	

	20
	Nguyễn Lê Anh Thư
	6/6
	V620
	

	21
	Vũ Thu Thủy
	6/6
	V621
	

	22
	Phạm Hà Trâm
	6/9
	V622
	

	23
	Nguyễn Ngọc Trí
	6/6
	V623
	

	24
	Vũ Hà Anh Tuấn
	6/6
	V624
	

	25
	Châu Nguyễn Bảo Uyên
	6/9
	V625
	

	26
	Nguyễn Trương Tường Vy
	6/2
	V626
	

	27
	Nguyễn Thanh Thảo Vy
	6/12
	V627
	


Danh sách có 27 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 01
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Trần Triều An
	6/1
	A601
	

	2. 
	Đặng Xuân Khánh An
	6/2
	A602
	

	3. 
	Tạ Thanh An
	6/9
	A603
	

	4. 
	Lê Việt Anh
	6/2
	A604
	

	5. 
	Đỗ Lê Phương Anh
	6/2
	A605
	

	6. 
	Nguyễn Thị Phương Anh
	6/3
	A606
	

	7. 
	Bùi Ngọc Quỳnh Anh
	6/4
	A607
	

	8. 
	Trương Gia Bảo
	6/7
	A608
	

	9. 
	Đào Duy Bảo
	6/7
	A609
	

	10. 
	Lê Minh Đạt
	6/10
	A610
	

	11. 
	Phạm Mạnh Dũng
	6/8
	A611
	

	12. 
	Nguyễn Hoàng Anh Duy
	6/5
	A612
	

	13. 
	Ngô Khánh Mỹ Giao
	6/4
	A613
	

	14. 
	Phạm Thị Thanh Hằng
	6/6
	A614
	

	15. 
	Nguyễn Mạnh Hoàng
	6/7
	A615
	

	16. 
	Hoàng Trần Minh Hoàng
	6/7
	A616
	

	17. 
	Nguyễn Trần Huy Hùng
	6/2
	A617
	

	18. 
	Nguyễn Khánh Huy
	6/7
	A618
	

	19. 
	Trần Gia Huy
	6/9
	A619
	

	20. 
	Nguyễn Ngô Bảo Khang
	6/1
	A620
	

	21. 
	Nguyễn Nguyên Khánh
	6/4
	A621
	

	22. 
	Trần Phước Khoa
	6/4
	A622
	

	23. 
	Phạm Đăng Khoa
	6/10
	A623
	

	24. 
	Trần Lê Ngọc Linh
	6/6
	A624
	


Danh sách có 24 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 02
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Bùi Võ Đình Lộc
	6/2
	A625
	

	2. 
	Nguyễn Thành Long
	6/5
	A626
	

	3. 
	Nguyễn Quốc Minh
	6/1
	A627
	

	4. 
	Phùng Vũ Tấn Minh
	6/1
	A628
	

	5. 
	Lê Thị Ngọc Minh
	6/4
	A629
	

	6. 
	Nguyễn Hoàng Minh
	6/6
	A630
	

	7. 
	Phan Ngọc Minh
	6/10
	A631
	

	8. 
	Lê Nhân Nam
	6/4
	A632
	

	9. 
	Ngô Ngọc Nam
	6/8
	A633
	

	10. 
	Phạm Công Phương Nam
	6/11
	A634
	

	11. 
	Trần Đức Nguyên
	6/2
	A635
	

	12. 
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	6/4
	A636
	

	13. 
	Nguyễn Phước An Nguyên
	6/10
	A637
	

	14. 
	Nguyễn Thiện Nhân
	6/1
	A638
	

	15. 
	Phạm Nguyễn Khánh Nhi
	6/2
	A639
	

	16. 
	Nguyễn Quốc Tuệ Nhi
	6/4
	A640
	

	17. 
	Phạm Gia Nhi
	6/4
	A641
	

	18. 
	Cao Thuỳ Nhi
	6/7
	A642
	

	19. 
	Hoàng Uyển Như
	6/4
	A643
	

	20. 
	Phan Tuệ Như
	6/4
	A644
	

	21. 
	Võ Nguyên Phúc
	6/4
	A645
	

	22. 
	Huỳnh Bảo Phương
	6/4
	A646
	

	23. 
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
	6/3
	A647
	

	24. 
	Nguyễn Đình Tung Sơn
	6/2
	A648
	


Danh sách có 24 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 03
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Huỳnh Giang Sơn
	6/12
	A649
	

	2. 
	Nguyễn Văn Minh tài
	6/5
	A650
	

	3. 
	Lê Trần Đăng Thành
	6/2
	A651
	

	4. 
	Nguyễn Hồng Nguyên Thảo
	6/4
	A652
	

	5. 
	Võ Thị Phương Thảo
	6/10
	A653
	

	6. 
	Nguyễn Ngọc Đan Thi
	6/10
	A654
	

	7. 
	Lương Ngọc Thiện
	6/2
	A655
	

	8. 
	Phan Thị Anh Thư
	6/7
	A656
	

	9. 
	Nguyễn Phượng Thư
	6/8
	A657
	

	10. 
	Nguyễn Trần Anh Thư
	6/12
	A658
	

	11. 
	Dương Nguyễn Quang Thuận
	6/8
	A659
	

	12. 
	Lê Nguyên Bảo Thy
	6/4
	A660
	

	13. 
	Bùi Nguyễn Hà Trân
	6/2
	A661
	

	14. 
	Trần Mai Trang
	6/1
	A662
	

	15. 
	Nguyễn Minh Trung
	6/1
	A663
	

	16. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Tú
	6/2
	A664
	

	17. 
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	6/9
	A665
	

	18. 
	Trương Chi Cát Tường
	6/8
	A666
	

	19. 
	Lê Hữu Châu Uyên
	6/1
	A667
	

	20. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên
	6/4
	A668
	

	21. 
	Nguyễn Phương Uyên
	6/7
	A669
	

	22. 
	Nguyễn Thanh Mỹ Uyên
	6/12
	A670
	

	23. 
	Nguyễn Khánh Vy
	6/7
	A671
	


Danh sách có 23 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 18
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Đoàn Thị Hồng Anh
	6/4
	T6001
	 

	2. 
	Lê Hải Anh
	6/8
	T6002
	 

	3. 
	Hồ Lê Trí Bảo
	6/4
	T6003
	 

	4. 
	Nguyễn Xuân Bảo
	6/9
	T6004
	 

	5. 
	Phạm Công Quôc Bảo
	6/10
	T6005
	 

	6. 
	Phan Trịnh Hà Bình
	6/10
	T6006
	 

	7. 
	Nguyễn Phước Linh Đan
	6/12
	T6007
	 

	8. 
	Hồ Hoàng Đạt
	6/5
	T6008
	 

	9. 
	Trương Hồng Đức
	6/2
	T6009
	 

	10. 
	Tran Nhân Đức
	6/10
	T6010
	 

	11. 
	Phạm Phúc Đức
	6/10
	T6011
	 

	12. 
	Đào Nguyên Đức
	6/10
	T6012
	 

	13. 
	Lê Phương Dung
	6/2
	T6013
	 

	14. 
	Lê Đình Dương
	6/4
	T6014
	 

	15. 
	Đoàn Lê Thuỳ Dương
	6/7
	T6015
	 

	16. 
	Nguyễn Quang Bảo Duy
	6/2
	T6016
	 

	17. 
	Lê Tấn Duy
	6/10
	T6017
	 

	18. 
	Vương Hoài Giang
	6/8
	T6018
	 

	19. 
	Traần Huỳnh Hân
	6/2
	T6019
	 

	20. 
	Trần Khánh Hằng
	6/11
	T6020
	 

	21. 
	Lê Văn Nhật Hào
	6/7
	T6021
	 

	22. 
	Hoàng Đình Hiệp
	6/11
	T6022
	 

	23. 
	Thái Hoàng Hiệp
	6/12
	T6023
	 

	24. 
	Trịnh Đình Minh Hiếu
	6/10
	T6024
	 

	25. 
	Phạm Sỹ Hiếu
	6/12
	T6025
	 

	26. 
	Nguyễn Phương Hoa
	6/10
	T6026
	 


Danh sách có 26 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 19
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Nhật Hòa
	6/6
	T6027
	 

	2. 
	Lê Tất Hòa
	6/8
	T6028
	 

	3. 
	Phùng Thị Thu Hoài
	6/10
	T6029
	 

	4. 
	Nguyễn Lê Trọng Hoàng
	6/4
	T6030
	 

	5. 
	Trần Huy Hoàng
	6/12
	T6031
	 

	6. 
	Phạm Minh Hưng
	6/11
	T6032
	 

	7. 
	Nguyễn Gia Huy
	6/2
	T6033
	 

	8. 
	Nguyễn Hữu Quốc Huy
	6/10
	T6034
	 

	9. 
	Nguyễn Thanh Bảo Kha
	6/6
	T6035
	 

	10. 
	Ngô Tuấn Kha
	6/8
	T6036
	 

	11. 
	Tôn Thất Nguyên Kha
	6/9
	T6037
	 

	12. 
	Nguyễn Văn Khang
	6/12
	T6038
	 

	13. 
	Nguyễn Ngọc Khánh
	6/11
	T6039
	 

	14. 
	Nguyễn Nam Khánh
	6/11
	T6040
	 

	15. 
	Nguyễn Xuân Minh Khiêm
	6/12
	T6041
	 

	16. 
	Lê Đinh Anh Khoa
	6/9
	T6042
	 

	17. 
	Võ Đăng Khôi
	6/1
	T6043
	 

	18. 
	Lê Minh Khuê
	6/3
	T6044
	 

	19. 
	Nguyễn Xuân Kiên
	6/9
	T6045
	 

	20. 
	Phan Thiên Kim
	6/10
	T6046
	 

	21. 
	Lê Công Bảo Lâm
	6/10
	T6047
	 

	22. 
	Dương Thị Thùy Linh
	6/8
	T6048
	 

	23. 
	Vũ Thùy Linh
	6/11
	T6049
	 

	24. 
	Nguyễn Công Lộc
	6/4
	T6050
	 

	25. 
	Lê Thành Long
	6/7
	T6051
	 


Danh sách có 25 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 20
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Lương Hoàng Long
	6/10
	T6052
	 

	2. 
	Đoàn Công Gia Mạnh
	6/6
	T6053
	 

	3. 
	Nguyễn Văn Đức Mạnh
	6/9
	T6054
	 

	4. 
	Nguyễn Đỗ Hạ Mi
	6/8
	T6055
	 

	5. 
	Trịnh Tuấn Khải Minh
	6/2
	T6056
	 

	6. 
	Võ Lê Bình Minh
	6/7
	T6057
	 

	7. 
	Trịnh Nhật Minh
	6/7
	T6058
	 

	8. 
	Nguyễn Hoàng Nhật Nam
	6/12
	T6059
	 

	9. 
	Lưu Phạm Kim Ngân
	6/4
	T6060
	 

	10. 
	Nguyễn Cao Kim Ngân
	6/8
	T6061
	 

	11. 
	Trần Huyền Bảo Ngọc
	6/1
	T6062
	 

	12. 
	Đậu Hải Nguyên
	6/6
	T6063
	 

	13. 
	Ngô Trí Nguyên
	6/8
	T6064
	 

	14. 
	Hồ Lê Khôi Nguyên
	6/9
	T6065
	 

	15. 
	Lê Trọng Nhân
	6/3
	T6066
	 

	16. 
	Võ Thiện Nhân
	6/4
	T6067
	 

	17. 
	Trần Thị Bảo Nhi
	6/12
	T6068
	 

	18. 
	Trần Ái Nhi
	6/12
	T6069
	 

	19. 
	Huỳnh Phương Như
	6/2
	T6070
	 

	20. 
	Ngô Đức Phát
	6/4
	T6071
	 

	21. 
	Nguyễn Viết Thiên Phong
	6/5
	T6072
	 

	22. 
	Đặng Nguyễn Anh Phong
	6/11
	T6073
	 

	23. 
	Lê Gia Phú
	6/1
	T6074
	 

	24. 
	Phan Xuân Phú
	6/12
	T6075
	 

	25. 
	Nguyễn Xuân Phúc
	6/12
	T6076
	 


Danh sách có 25 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 6
	PHÒNG THI SỐ: 21
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ


	1. 
	Lê Minh Phước
	6/8
	T6077
	 

	2. 
	Lê Vũ Uyên Phương
	6/2
	T6078
	 

	3. 
	Lê Thị Mai Phương
	6/5
	T6079
	 

	4. 
	Nguyễn Hà Phương
	6/7
	T6080
	 

	5. 
	Cao Hoàng Phương
	6/10
	T6081
	 

	6. 
	Nguyễn Minh Quân
	6/12
	T6082
	 

	7. 
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	6/2
	T6083
	 

	8. 
	Đinh Trọng Quyết
	6/10
	T6084
	 

	9. 
	Phạm Lê Sơn
	6/1
	T6085
	 

	10. 
	Nguyễn Phạm Nguyên Thắng
	6/10
	T6086
	 

	11. 
	Nguyễn Hà Thanh
	6/11
	T6087
	 

	12. 
	Phạm Ngọc Thu Thảo
	6/11
	T6088
	 

	13. 
	Trương Chí Thiên
	6/10
	T6089
	 

	14. 
	Nguyễn Viết Bảo Thoa
	6/12
	T6090
	 

	15. 
	Nguyễn Phạm Minh Thư
	6/2
	T6091
	 

	16. 
	Nguyễn Ngọc Minh Thy
	6/5
	T6092
	 

	17. 
	Nguyễn Xuân Bảo Trâm
	6/1
	T6093
	 

	18. 
	Lê Bảo Trân
	6/4
	T6094
	 

	19. 
	Trần Nguyễn Minh Tuấn
	6/2
	T6095
	 

	20. 
	Hoàng Anh Tuấn
	6/2
	T6096
	 

	21. 
	Phan Quốc Tuấn
	6/9
	T6097
	 

	22. 
	Nguyễn Hồng Văn
	6/2
	T6098
	 

	23. 
	Hồ Nhật Khánh Vang
	6/12
	T6099
	 

	24. 
	Huỳnh Long Vũ
	6/5
	T6100
	 

	25. 
	Nguyễn Cảnh Ngọc Vũ
	6/10
	T6101
	 


Danh sách có 25 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 16
	MÔN THI: NGỮ VĂN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1
	Trần Tô Huyền Anh
	7/10
	V701
	 

	2
	Đặng Thị Huyền Diệu
	7/2
	V702
	 

	3
	Mai Phạm Khánh Dương
	7/9
	V703
	 

	4
	Đoàn Nhật Hạ
	7/2
	V704
	 

	5
	Hoàng Phan Khánh Hòa
	7/5
	V705
	 

	6
	Huỳnh Thái Khanh 
	7/7
	V706
	 

	7
	Trần Bình Minh
	7/1
	V707
	 

	8
	Nguyễn Dương Thảo Nguyên
	7/5
	V708
	 

	9
	Nguyễn Phương Nhi
	7/1
	V709
	 

	10
	Trần Thái Uyên Nhi
	7/5
	V710
	 

	11
	Nguyễn Hạ Trúc Quỳnh 
	7/7
	V711
	 

	12
	Phan Thị Thanh Thanh
	7/8
	V712
	 

	13
	Trần Mai Thanh
	7/7
	V713
	 

	14
	Đặng Bảo Đan Thuyên
	7/9
	V714
	 

	15
	Nguyễn Bảo Thy
	7/7
	V715
	

	16
	Nguyễn Hoài Bảo Trân
	7/5
	V716
	

	17
	Nguyễn Trần Diễm Trúc
	7/5
	V717
	

	18
	Đỗ Hoàng Như Ý
	7/2
	V718
	


Danh sách có 18 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 04
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Phạm Hoàng Anh
	7/1
	A701
	 

	2. 
	Ngô Thị Hồng Anh
	7/2
	A702
	 

	3. 
	Nguyễn Quỳnh Anh
	7/6
	A703
	 

	4. 
	Nguyễn Yên Bình
	7/10
	A704
	 

	5. 
	Phạm Tấn Đạt
	7/1
	A705
	 

	6. 
	Lê Nguyễn Khánh Dung
	7/10
	A706
	 

	7. 
	Đoàn Ngọc Dũng
	7/9
	A707
	 

	8. 
	Nguyễn Thị Xuân Giang
	7/1
	A708
	 

	9. 
	Nguyễn Lê Khánh Hà
	7/6
	A709
	 

	10. 
	Đào Khánh Hà
	7/9
	A710
	 

	11. 
	Hồ Lai Hòa
	7/9
	A711
	 

	12. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	7/3
	A712
	 

	13. 
	Nguyễn Thái Bảo Huy
	7/1
	A713
	 

	14. 
	Lê Đoàn Phúc Khang
	7/4
	A714
	 

	15. 
	Bùi Đăng Khoa
	7/2
	A715
	 

	16. 
	Nguyễn Minh Khuê
	7/12
	A716
	 

	17. 
	Nguyễn Cao Thùy Linh
	7/9
	A717
	 

	18. 
	Võ Trần Hà Mi
	7/3
	A718
	 

	19. 
	Nguyễn Trương Nhật Minh
	7/5
	A719
	 

	20. 
	Đỗ Ánh Minh
	7/10
	A720
	 

	21. 
	Nguyễn Thành Minh
	7/11
	A721
	 

	22. 
	Đỗ Xuân My
	7/10
	A722
	 


Danh sách có 22 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 05
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Phương Na
	7/8
	A723
	 

	2. 
	Trần Nguyễn Thảo Ngân
	7/10
	A724
	 

	3. 
	Nguyễn Phương Nghi
	7/8
	A725
	 

	4. 
	Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa
	7/3
	A726
	 

	5. 
	Ngô Trần Khánh Ngọc
	7/9
	A727
	 

	6. 
	Phạm Lê Bảo Ngọc
	7/10
	A728
	 

	7. 
	Phạm Hoàng Thảo Nguyên
	7/3
	A729
	 

	8. 
	Đặng Phương Nguyên
	7/9
	A730
	 

	9. 
	Huỳnh Ngọc Nhân
	7/11
	A731
	 

	10. 
	Trần Thảo Nhi
	7/10
	A732
	 

	11. 
	Phạm Trần An Nhiên
	7/3
	A733
	 

	12. 
	Trương Lê Khang Ninh
	7/5
	A734
	 

	13. 
	Nguyễn Lâm Phát
	7/3
	A735
	 

	14. 
	Giáp Ngô Minh Quân
	7/2
	A736
	 

	15. 
	Nguyễn Hoàng Nam Quân
	7/7
	A737
	

	16. 
	Đoàn Thế Minh Quang
	7/1
	A738
	 

	17. 
	Phạm Công Khánh Quỳnh
	7/7
	A739
	 

	18. 
	Thái Viết Thông
	7/5
	A740
	 

	19. 
	Lê Nguyên Thùy
	7/5
	A741
	 

	20. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân
	7/9
	A742
	 

	21. 
	Lê Phương Uyên
	7/5
	A743
	 

	22. 
	Phan Thị Khánh Vy
	7/12
	A744
	 

	23. 
	Lê Ngọc Như Ý
	7/10
	A745
	 


Danh sách có 23 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 23
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Chế Phương Anh
	7/4
	T701
	 

	2. 
	Lê Quang Quỳnh Anh
	7/9
	T702
	 

	3. 
	Ngô Hồ Anh Bảo
	7/3
	T703
	 

	4. 
	Nguyễn Hà Minh Châu
	7/10
	T704
	 

	5. 
	Nguyễn Đức Chính
	7/7
	T705
	 

	6. 
	Trần Phước Đức
	7/1
	T706
	 

	7. 
	Phạm Minh Dũng
	7/10
	T707
	 

	8. 
	Hồ Việt Hà
	7/10
	T708
	 

	9. 
	Vũ Thảo Hiền
	7/4
	T709
	 

	10. 
	Phùng Thị Khánh Hiền
	7/10
	T710
	 

	11. 
	Trịnh Hoàng Hiếu
	7/3
	T711
	 

	12. 
	Trần Việt Hùng
	7/1
	T712
	 

	13. 
	Lê Tiến Hưng
	7/1
	T713
	 

	14. 
	Trần Hoàng Thiên Hương
	7/5
	T714
	 

	15. 
	Phan Nguyên Huy
	7/10
	T715
	 

	16. 
	Nguyễn Gia Huy
	7/10
	T716
	 


Danh sách có 16  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 24
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Đặng Chí Khiêm
	7/10
	T717
	 

	2. 
	Trần Ngọc Đăng Khôi
	7/11
	T718
	 

	3. 
	Tạ Thị Khánh Linh
	7/9
	T719
	 

	4. 
	Hồ Thanh Linh
	7/9
	T720
	 

	5. 
	Phạm Hoàng Minh
	7/8
	T721
	 

	6. 
	Văn Công Nam
	7/6
	T722
	 

	7. 
	Đỗ Ngọc Linh Nhi
	7/10
	T723
	 

	8. 
	Võ Đình Phúc
	7/10
	T724
	 

	9. 
	Phạm Duy Nhật Quân
	7/8
	T725
	 

	10. 
	Nguyễn Minh Quốc
	7/3
	T726
	 

	11. 
	Nguyễn Hữu Sang
	7/2
	T727
	 

	12. 
	Phan Nguyên Thảo
	7/5
	T728
	 

	13. 
	Trần Nguyễn Uyên Thơ
	7/5
	T729
	 

	14. 
	Nguyễn Trí
	7/12
	T730
	 

	15. 
	Lê Văn Trung
	7/10
	T731
	 

	16. 
	Lâm Chí Tuấn
	7/12
	T732
	 


Danh sách có 16  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 11
	MÔN THI: VẬT LÍ


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Việt Anh
	7/1
	L701
	 

	2. 
	Nguyễn Bùi Vân Anh
	7/10
	L702
	 

	3. 
	Nguyễn Lương Bằng
	7/3
	L703
	 

	4. 
	Đoàn Minh Đức
	7/7
	L704
	 

	5. 
	Hồ Văn Anh Dũng
	7/1
	L705
	 

	6. 
	Thái Thanh Hiền
	7/10
	L706
	 

	7. 
	Trần Quốc Hoàng
	7/7
	L707
	 

	8. 
	Hà Gia Khang
	7/10
	L708
	 

	9. 
	Nguyễn Tuấn Khoa
	7/5
	L709
	 

	10. 
	Hứa Bách Khoa
	7/5
	L710
	 

	11. 
	Phạm Trung Kiên
	7/3
	L711
	 

	12. 
	Đỗ Tuấn Kiệt
	7/5
	L712
	 

	13. 
	Ngô Bảo Long
	7/5
	L713
	 

	14. 
	Nguyễn Hà Bảo Long
	7/7
	L714
	 

	15. 
	Nguyễn Bình Minh
	7/5
	L715
	 

	16. 
	Nguyễn Nhật Minh
	7/10
	L716
	 

	17. 
	Phạm Huỳnh Thanh Ngân
	7/12
	L717
	 


Danh sách có 17  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 7
	PHÒNG THI SỐ: 14
	MÔN THI: VẬT LÍ


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Trúc Nhi
	7/10
	L718
	 

	2. 
	Võ Thị Trà Nhi
	7/10
	L719
	 

	3. 
	Trần Nguyễn Yến Nhi
	7/12
	L720
	 

	4. 
	Hồ Phi
	7/3
	L721
	 

	5. 
	Nguyễn Duy Nguyên Phúc
	7/10
	L722
	 

	6. 
	Nguyễn Đức An Quân
	7/5
	L723
	 

	7. 
	Nguyễn Thanh Quang
	7/5
	L724
	 

	8. 
	Cao Đình Quốc Thái
	7/7
	L725
	 

	9. 
	Trần Lê Phương Thảo
	7/10
	L726
	 

	10. 
	Nguyễn Hoàng Ngân Thảo
	7/12
	L727
	 

	11. 
	Đậu Nguyễn Vĩnh Thịnh
	7/5
	L728
	 

	12. 
	Lê Hà Tiên
	7/12
	L729
	 

	13. 
	Nguyễn Phúc Tiến
	7/7
	L730
	 

	14. 
	Dương Bảo Trân
	7/5
	L731
	 

	15. 
	Ông Văn Minh Trí
	7/10
	L732
	 

	16. 
	Nguyễn Minh Trúc
	7/5
	L733
	 

	17. 
	Tôn Nữ Khánh Vân
	7/10
	L734
	 


Danh sách có 17  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 8
	MÔN THI: HÓA HỌC


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1
	Bùi Hoàng Anh
	8/11
	H01
	 

	2
	Ngô Minh Gia Bảo
	8/11
	H02
	 

	3
	Phạm Viết Đạt
	8/1
	H03
	 

	4
	Nguyễn Hữu Dũng
	8/11
	H04
	 

	5
	Đinh Nguyễn Anh Duy
	8/3
	H05
	 

	6
	Lê Quỳnh Giang
	8/4
	H06
	 

	7
	Nguyễn Hoài Gia Hân
	8/12
	H07
	 

	8
	Nguyễn Văn Hiếu
	8/6
	H08
	 

	9
	Nguyễn Lê Hiếu
	8/12
	H09
	 

	10
	Nguyễn Tiến Đức Huy
	8/4
	H10
	 

	11
	Vũ Phan Bảo Huy
	8/6
	H11
	 

	12
	Nguyễn Tuấn Huy
	8/9
	H12
	 

	13
	Trần Viết Quốc Huy
	8/11
	H13
	 

	14
	Nguyễn Thanh Nhật Huy
	8/12
	H14
	 

	15
	Phan Văn Khang
	8/10
	H15
	 

	16
	Nguyễn Gia Khánh
	8/1
	H16
	 

	17
	Hồ Thị Ngọc Khánh
	8/3
	H17
	 

	18
	Trương Văn Long
	8/8
	H18
	 

	19
	Nguyễn Phạm Khánh Minh
	8/2
	H19
	 

	20
	Tạ Nguyễn Quang Minh
	8/7
	H20
	 

	21
	Nguyễn Thảo My
	8/4
	H21
	 


Danh sách có 21  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 9
	MÔN THI: HÓA HỌC


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	8/4
	H22
	 

	2. 
	Võ Hoàng Nguyên
	8/4
	H23
	 

	3. 
	Nguyễn Nam Trọng Nhân
	8/4
	H24
	 

	4. 
	Võ Văn Nhân
	8/6
	H25
	 

	5. 
	Hà Thành Nhân
	8/11
	H26
	 

	6. 
	Phan Quỳnh Như
	8/10
	H27
	 

	7. 
	Hà Ngọc Phú
	8/4
	H28
	 

	8. 
	Nguyễn Hà Khánh Phương
	8/11
	H29
	 

	9. 
	Nguyễn Đức Minh Thành
	8/11
	H30
	 

	10. 
	Hồ Mai Vi Thảo
	8/8
	H31
	 

	11. 
	Hoàng Phương Thảo
	8/9
	H32
	 

	12. 
	Phạm Phương Thảo
	8/10
	H33
	 

	13. 
	 Đặng Bảo Khánh Thư
	8/5
	H34
	 

	14. 
	Phạm Vũ Anh Thư
	8/8
	H35
	 

	15. 
	Võ Ngọc Cát Thư
	8/10
	H36
	 

	16. 
	Lê Thảo Trang
	8/5
	H37
	 

	17. 
	Lê Minh Trí
	8/8
	H38
	 

	18. 
	Võ Minh Tuấn
	8/2
	H39
	 

	19. 
	Phan Vũ Minh Tuệ
	8/6
	H40
	 

	20. 
	Phan Tiến Dũng 
	8/2
	H41
	 


Danh sách có 20  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 17
	MÔN THI: NGỮ VĂN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Tạ Vũ Vi Anh
	8/6
	V801
	 

	2. 
	Đoàn Thị Trâm Anh
	8/8
	V802
	 

	3. 
	Cao Ánh Dương
	8/12
	V803
	 

	4. 
	Võ Nguyễn Trúc Duyên
	8/4
	V804
	 

	5. 
	Nguyễn Lê Hương Giang
	8/2
	V805
	 

	6. 
	Nguyễn Hà Giang
	8/4
	V806
	 

	7. 
	Ngô Lê Ngân Hà
	8/7
	V807
	 

	8. 
	Lê Hoàng Khả Hân
	8/1
	V808
	 

	9. 
	Võ Hoàng Gia Hân
	8/11
	V809
	 

	10. 
	Đoàn Châu Hân
	8/12
	V810
	 

	11. 
	Nguyễn Quang Huy
	8/1
	V811
	 

	12. 
	Đoàn Phạm Gia Huyền
	8/6
	V812
	 

	13. 
	Phạm Thị Ngọc khanh
	8/11
	V813
	 

	14. 
	Võ Thị Thùy Linh
	8/6
	V814
	 

	15. 
	Chu văn Long
	8/8
	V815
	 

	16. 
	Nguyễn hà My
	8/4
	V816
	 

	17. 
	Lê Hoàng Ngân
	8/4
	V817
	 

	18. 
	Lê Ngọc Quỳnh Nhi
	8/12
	V818
	 

	19. 
	Nguyễn Ý Như
	8/9
	V819
	 

	20. 
	Phan Hoàng Khánh Quyên
	8/6
	V820
	 

	21. 
	Lê Thị Thanh Quỳnh
	8/12
	V821
	 

	22. 
	Lê Thị Phương Thảo
	8/6
	V822
	 

	23. 
	Lê Trương Ngân Thảo
	8/8
	V823
	 

	24. 
	Phạm Huỳnh Thiên Thi
	8/5
	V824
	 

	25. 
	Võ Minh Thư
	8/10
	V825
	 

	26. 
	Tống Thủy Tiên
	8/6
	V826
	 

	27. 
	Trương Thiên Trường
	8/8
	V827
	 

	28. 
	Huỳnh Phương UYên
	8/4
	V828
	 

	29. 
	Nguyễn Bảo Vy
	8/5
	V829
	 


Danh sách có 29  học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 6
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Đỗ Nguyễn Nhật Anh
	8/4
	A801
	 

	2. 
	Nguyễn Đặng Phương Anh
	8/4
	A802
	 

	3. 
	Trần Đức duy Anh
	8/4
	A803
	 

	4. 
	Phạm Phương Đông
	8/2
	A804
	 

	5. 
	Thái Hoàng Đức
	8/12
	A805
	 

	6. 
	Võ Quỳnh Giao
	8/8
	A806
	 

	7. 
	Phan Hong Hà
	8/12
	A807
	 

	8. 
	Đồng Hoàng
	8/10
	A808
	 

	9. 
	Bạch Khánh Hồng
	8/8
	A809
	 

	10. 
	Mai Cẩm Huyên
	8/5
	A810
	 

	11. 
	Nguyễn Đắc Kha
	8/12
	A811
	 

	12. 
	Trương Diên Khang
	8/5
	A812
	 

	13. 
	Mai  Phước Khánh
	8/1
	A813
	 

	14. 
	Đoàn nam Khánh
	8/4
	A814
	 

	15. 
	Lê Hoàng Anh Khoa
	8/4
	A815
	 

	16. 
	Phạm Phú Hoàng Khôi
	8/2
	A816
	 

	17. 
	Bùi Minh Khuê
	8/12
	A817
	 

	18. 
	Dương Trúc Linh
	8/6
	A818
	 

	19. 
	Hoàng Lê Phương Linh
	8/6
	A819
	 

	20. 
	Phạm Hoàng Linh
	8/12
	A820
	 

	21. 
	Lê Thị Xuân Lộc
	8/2
	A821
	 

	22. 
	Dương Phi Long
	8/4
	A822
	 

	23. 
	Nguyễn Lê Hoàng Long
	8/4
	A823
	 

	24. 
	Nguyễn Thành Long
	8/7
	A824
	 

	25. 
	Nguyễn Hoàng Lưu Ly
	8/6
	A825
	 


Danh sách có 25 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 7
	MÔN THI: TIẾNG ANH


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Phạm Hứa Nhật Minh
	8/10
	A826
	 

	2. 
	Lê Trung Nam
	8/6
	A827
	 

	3. 
	Võ Hoàng Khánh Ngân
	8/6
	A828
	 

	4. 
	Bùi Thanh Nghi
	8/11
	A829
	 

	5. 
	Phạm Đức Phát
	8/7
	A830
	 

	6. 
	Đặng Hoàng Vân Phi
	8/11
	A831
	 

	7. 
	Trần Nguyễn Tú Phương
	8/8
	A832
	 

	8. 
	Lý Anh Quân
	8/5
	A833
	 

	9. 
	Nguyễn Ngọc Minh Quang
	8/4
	A834
	 

	10. 
	TRần Ngọc Mẫn Quyên
	8/8
	A835
	 

	11. 
	Nguyễn Nho Quỳnh
	8/6
	A836
	 

	12. 
	Nguyễn Việt Thanh
	8/12
	A837
	 

	13. 
	Vũ Đỗ Khắc Thành
	8/11
	A838
	 

	14. 
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư
	8/7
	A839
	 

	15. 
	Nguyễn Ngọc Minh Thùy
	8/5
	A840
	 

	16. 
	Nguyễn Trương Minh Thùy
	8/10
	A841
	 

	17. 
	Nguyễn Khánh Thy
	8/11
	A842
	 

	18. 
	Nguyễn Ngọc Khánh Tiên
	8/10
	A843
	 

	19. 
	Nguyễn Bảo Trung
	8/4
	A844
	 

	20. 
	Lê Thanh Trung
	8/6
	A845
	 

	21. 
	Đàm Trần Việt Tú
	8/9
	A846
	 

	22. 
	Lê Đức Tuấn
	8/4
	A847
	 

	23. 
	Nguyễn Bảo Cát Tường
	8/8
	A848
	 

	24. 
	Nguyễn Thái Thuỳ Vân
	8/7
	A849
	 

	25. 
	Trần Gia Hân 
	8/12
	A850
	 


Danh sách có 25 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 22
	MÔN THI: TOÁN


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Đoàn Xuân An
	8/5
	T801
	 

	2. 
	Hoàng Mai Anh
	8/4
	T802
	 

	3. 
	Trần Hà Anh
	8/4
	T803
	 

	4. 
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	8/12
	T804
	 

	5. 
	Nguyễn Thành Đạt
	8/7
	T805
	 

	6. 
	Hà Nhật Duy
	8/4
	T806
	 

	7. 
	Trần Anh Đà Giang
	8/2
	T807
	 

	8. 
	Lê Thị Thu Hiền
	8/5
	T808
	 

	9. 
	Nguyễn Hữu Đức Hiếu
	8/4
	T809
	 

	10. 
	Huỳnh Phúc Minh Hiếu
	8/6
	T810
	 

	11. 
	Nguyễn Thanh Hưng
	8/2
	T811
	 

	12. 
	Nguyễn Việt Hữu
	8/12
	T812
	 

	13. 
	Phạm Dương Ngọc Huy
	8/8
	T813
	 

	14. 
	Lê Nguyễn Anh Khang
	8/2
	T814
	 

	15. 
	Phạm Minh Khoa
	8/2
	T815
	 

	16. 
	Nguyễn Minh Khôi
	8/2
	T816
	 

	17. 
	Võ Anh Khôi
	8/12
	T817
	 

	18. 
	Nguyễn Lê Như Mai
	8/8
	T818
	 

	19. 
	Phan Hà My
	8/5
	T819
	 

	20. 
	Trần Thiên Ngân
	8/5
	T820
	 

	21. 
	Nguyễn Văn Quang Phúc
	8/2
	T821
	 

	22. 
	Trần Minh Phúc
	8/10
	T822
	 

	23. 
	Thái Hoàng Quân
	8/4
	T823
	 

	24. 
	Nguyễn  Hoàng  Thắng
	8/9
	T824
	 

	25. 
	Trần Kim Thành
	8/10
	T825
	 

	26. 
	Nguyễn Anh Thơ
	8/4
	T826
	 

	27. 
	Lê Văn Tiến
	8/6
	T827
	 

	28. 
	Bùi Hoàng Bảo Trâm
	8/2
	T828
	 


Danh sách có 28 học sinh.

	UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KÌ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020-2021

	KHỐI LỚP 8
	PHÒNG THI SỐ: 10
	MÔN THI: VẬT LÍ


	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	SBD
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Tâm An
	8/6
	L801
	 

	2. 
	Tôn Thất Duy Bảo
	8/12
	L802
	 

	3. 
	Trần Vũ Anh Đức
	8/12
	L803
	 

	4. 
	Nguyễn Vũ Việt Hùng
	8/11
	L804
	 

	5. 
	Thái Nguyễn Anh Kiệt
	8/11
	L805
	 

	6. 
	Phạm Trương Khánh Linh
	8/8
	L806
	 

	7. 
	Trần Hoàng Long
	8/12
	L807
	 

	8. 
	Nguyễn Võ Hoàng Nam
	8/12
	L808
	 

	9. 
	Lê Phan Bảo Ngân
	8/12
	L809
	 

	10. 
	Nguyễn Khánh Ngọc
	8/4
	L810
	 

	11. 
	Văn Lương Minh Nguyệt
	8/8
	L811
	 

	12. 
	Nguyễn Ngọc Trường Phú
	8/12
	L812
	 

	13. 
	Trần Nguyễn Bảo Phúc
	8/11
	L813
	 

	14. 
	Nguyễn Trần Khánh Tiên
	8/10
	L814
	 

	15. 
	Võ Minh Triết
	8/8
	L815
	 

	16. 
	Võ Ngọc Trung
	8/3
	L816
	 

	17. 
	Đào Nguyên Vũ
	8/6
	L817
	 

	18. 
	Nguyễn Văn Vương
	8/12
	L818
	 

	19. 
	Đỗ Phương Oanh 
	8/6
	L819
	 


Danh sách có 19 học sinh.

